
TT Họ và tên
Chức vụ/

Đơn vị công tác
Tên đề tài sáng kiến

I CẤP MẦM NON

1 Võ Thị Sen
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Trung

Biện pháp ứng dụng phương pháp giáo dục STEAM 

vào hoạt động tạo hình nhằm phát huy tính tích cực, 

sáng tạo cho trẻ 5 – 6 tuổi lớp lớn B tại trường Mầm 

non Bình Trung

2 Võ Thị Hiệp
Hiệu trưởng Mầm non 

Bình Hải

Xây dựng và phát triển môi trường văn hoá, ứng xử tại 

trường Mầm non Bình Hải

3 Đặng lâm Khánh My
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Phước

“Biện pháp hướng dẫn trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi sử dụng 

màu nước hiệu quả thông qua các hoạt động giáo dục 

tại trường mầm non Bình Phước

4 Huỳnh Thị Duyên
Phó Hiệu trưởng Trường 

Mầm non 24/3

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tích hợp phương 

pháp giáo dục STEAM vào trong hoạt động giáo dục 

mầm non tại Trường Mầm non 24/3

5 Nguyễn Thị Trinh
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Minh

Một số biện pháp giáo dục văn hóa địa phương vào 

trong các hoạt động cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi tại lớp 

Lớn A, Trường Mầm non Bình Minh

6 Võ Thị Hồng Phượng
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Minh

Một số biện pháp rèn kỹ năng vệ sinh và hành vi văn 

minh cho trẻ 4-5 tuổi tại lớp Nhỡ A, tại Trường Mầm 

Non Bình Minh.

7 Cù Thị Thu Thuý 
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Hiệp

Biện pháp phát huy khả năng sáng tạo và cảm thụ 

nghệ thuật cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động tạo 

hình tại Trường Mầm non Bình Hiệp

8 Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Thạnh

 Biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi biết quan 

tâm giúp đỡ, chia sẻ với những người  xung quanh tại 

lớp C, Trường mầm non Bình Thạnh.
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9 Võ Thị Ngân
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Dương

" Biện pháp giúp trẻ 5 - 6 tuổi  tham gia tích cực hoạt 

động kể chuyện tại Trường Mầm non Bình Dương "

10 Lê Thị Thu Thanh
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Dương

Ứng dụng phương pháp giáo dục STEAM giúp trẻ lớp 

Lớn A trường mầm non Bình Dương tích cực, sáng 

tạo tham gia vào hoạt động làm quen với toán theo 

hướng trải nghiệm.

11 Võ Thị Phụng
Hiệu trưởng Trường 

Mầm non Bình An

Một số giải pháp giúp cho đội ngũ giáo viên trường 

MN Bình An áp dụng công nghệ số để thiết kế và tổ 

chức hoạt động giáo dục cho trẻ”.

12 Trịnh Thị Tiên
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình An

Một số biện pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân 

tộc thiểu số tại lớp mẫu giáo ghép 3-4-5 tuổi ở Thọ 

An, Trường Mầm non Bình An

13 Nguyễn Thị Thu Hiền

Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Hoà

“Sử dụng sáng tạo nguyên vật liệu thiên nhiên, vật 

liệu tái sử dụng trong hoạt động tạo hình cho trẻ 4 - 5 

tuổi tại Trường Mầm non Bình Hòa” 

14 Nguyễn Thị Thu Thảo
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Mỹ

Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tạo 

hình cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại Trường Mầm non 

Bình Mỹ

15 Võ Thị Thương
Giáo viên  Trường Mầm 

non Bình Minh

Một số biện pháp giúp trẻ hứng thú tích cực khi tham 

gia vào các hoạt động Khám phá khoa học thông qua 

các thí nghiệm tại lớp lớn A, Trường Mầm non Bình 

Minh.

16 Phạm Thị Kiều
Giáo viên Trường MN 

Bình Minh

Một số biện pháp xây dựng hoạt động nhằm thúc đẩy 

sự sáng tạo cho trẻ tại lớp Lớn B, Trường mầm non 

Bình Minh.

17 Lê Thị Linh Giang
Phó Hiệu trưởng Trường 

Mầm non Bình Trung

Biện pháp xây dựng trường học hạnh phúc tại trường  

Mầm non Bình Trung

18 Nguyễn Thị Bảo Yến Giáo viên Trường Mầm 

non 18/3

Biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức trò chơi dân 

gian cho trẻ 5-6 tuổi Trường Mầm Non 18/3 nhằm 

giúp trẻ biết yêu quê hương đất nước bản sắc văn hoá 

của dân tộc Việt Nam

19 Nguyễn Thị Thanh Liêm
Giáo viên Trường Mầm 

non 18/3

Biện pháp nâng cao kỹ năng nhận biết và phòng tránh 

nguy cơ không an toàn cho trẻ 5 - 6 tuổi tại lớp lớn C 

trường mầm non 18/3.
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20 Đỗ Thị Hoàng Hà
Giáo viên Trường MN 

Bình Dương

Giải pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ và đảm bảo an 

toàn cho trẻ 4-5 tuổi lớp nhỡ B ở trường mầm non 

Bình Dương

21 Phan Thị Minh Hiền 
Hiệu trưởng Trường MN 

Bình Hiệp

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên sáng tạo trong 

hoạt động trải nghiệm cho trẻ tại trường Mầm non 

Bình Hiệp

22 Bùi Thị Vị
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Trung

Biện pháp ứng dụng STEAM trong tổ chức hoạt động 

giáo dục nhằm phát triễn tư duy sáng tạo cho trẻ mẫu 

giáo 4-5 tuổi tại Trường Mầm non Bình Trung

23 Huỳnh Thị Hậu
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Trung

Biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động 

trải nghiệm qua giáo dục STEAM cho trẻ mẫu giáo 5-

6 tuổi trong trường mầm non Bình Trung

24 Hồ Thị Hạnh
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Trung

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc theo 

hướng tiếp cận đa văn hóa cho trẻ 5 - 6 tuổi tại trường 

Mầm Non Bình Trung

25 Kiều Thị Thúy Hà
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Dương

Biện pháp ứng dụng công nghệ AI tạo nên các trò chơi 

trong các hoạt động cho lớp mẫu giáo bé A Trường 

mầm non Bình Dương

26 Huỳnh Thị Trúc Thảo
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình An

Môt sô biện pháp giúp trẻ 24- 36 tháng tuổi thích nghi 

tốt với môi trường giáo dục tại trường mầm non Bình 

An.”  

27 Nguyễn Thị Thông

Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Hoà

“Biện pháp tổ chức hoạt động thực hành trải nghiệm 

với môi trường tự nhiên cho trẻ 4–5 tuổi tại trường 

mầm non Bình Hòa”

28 Nguyễn Thị Tâm
Giáo viên Trường MN 

Bình Chương

Biện pháp phát huy tính tích cực bảo vệ môi trường 

cho trẻ lớp mẫu giáo Nhỡ B tại trường mầm non Bình 

Chương

29 Nguyễn Thị Xuân Lợi
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Nguyên

Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn phòng chống 

tai nạn thương tích cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm 

non Bình Nguyên”

30 Phạm Thị Mỹ Dung
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Long

“Góc đổi rác lấy quà – Góp phần giáo dục ý thức bảo 

vệ môi trường cho trẻ 4-5 tuổi tại trường Mầm non 

Bình Long”
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31 Võ Thị Lan
Phó Hiệu trưởng Trường 

Mầm non Bình Trung

Biện pháp nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên 

tự học bồi dưỡng thường xuyên” tại trường mầm non 

Bình Trung

32 Lê Thị Vị
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình An

Một số biện pháp áp dụng giáo dục STEM vào hoạt 

động giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lớn A, Trường 

mầm non Bình An

33 Phạm Thị Oanh Kiều
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Khương

“Biện pháp xây dựng môi trường lớp học thân thiện 

và hứng thú cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi khi đến lớp tại 

trường Mầm non Bình Khương”

34 Võ Thị Hồng Hoa
Giáo viên Trường MN 

Bình Long

“ Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho 

trẻ 24-36 tháng” tại Trường MN Bình Long

35  Đỗ Thị Tường Vy
Hiệu trưởng Trường MN 

Bình Đông

Một số biện pháp ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân 

tạo (AI) trong công tác quản lý tại Trường Mầm non 

Bình Đông.

36 Nguyễn Thị Ca Toàn
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Đông

Biện pháp sử dụng một số phần mềm trong tổ chức 

hoạt động giáo dục cho trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi tại 

trường mầm non Bình Đông”

37 Nguyễn Thị Thu Lài
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Hải

Biện pháp giúp trẻ hạn chế về thể chất, thích nghi và 

thực hiện tốt vận động cho trẻ 5-6 tuổi (Lớn A5) 

trường mầm non Bình Hải

38 Đặng Hà tiểu Ny
Giáo viên Trường MN 

Bình Phước

“Biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình 

cho trẻ 5-6 tuổi lớp lớn B trường mầm non Bình 

Phước”.

39 Huỳnh Thị Mơ Linh
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Mỹ

Biện pháp phòng chống bạo lực học đường, đảm bảo 

an toàn cho trẻ mẫu giáo ghép 4-5 tuổi tại Trường 

Mầm non Bình Mỹ

40 Nguyễn Thị Hồng Trinh
Giáo viên Trường Mầm 

non 24/3

Biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 - 36 tháng 

tuổi tại nhóm trẻ B, trường Mầm non 24/3 huyện Bình 

Sơn

41 Lê Thị Minh Thoa
Giáo viên Trường Mầm 

non 24/3

“Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3-4 

tuổi khám phá khoa học thông qua lồng ghép các hoạt 

động trải nghiệm và trò chơi sáng tạo”
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42 Trần Thị Thu Liên
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Châu

Một số biện pháp tuyên truyền phòng tránh bạo hành 

cho trẻ Mẫu Giáo 5-6 tuổi tại lớp lớn B, trường Mầm 

non Bình Châu

43 Đặng Thị Ngọc Huyền
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Long

Một số biện pháp nhằm giúp trẻ 5-6 tuổi có một tâm 

thế sẵn sàng để bước vào lớp Một tại lớp Lớn A 

Trường Mầm non Bình Long

44 Bùi Thị Bích Liên
Hiệu trưởng Trường 

Mầm non Bình Trung

Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt 

chuyên đề tích hợp giáo dục quyền con người vào các 

hoạt động hàng ngày cho trẻ mẫu giáo tại trường mầm 

non Bình Trung

45 Lý Thị Tuyết Lên
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Dương

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm 

nhạc cho trẻ mẫu giáo Bé B 3-4 tuổi trong trường 

mầm non Bình Dương

46 Nguyễn Thị Lành
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình An

Biện pháp xây dựng môi trường lớp học thân thiện và 

hứng thú cho trẻ 5-6 tuổi lớp lớn a trường mầm non 

Bình An”

47 Nguyễn Thị Bé Hòa
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Hoà

Một số biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích cho 

trẻ 5 - 6 tuổi tại trường mầm non Bình Hòa\

48 Võ Thị Thái Thanh
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Hoà

“Một số biện pháp sử dụng ảo thuật  gây hứng thú 

trong các  hoạt động cho trẻ 5-6 tuổi tại trường mầm 

non Bình Hòa”

49
Nguyễn Thị Thanh Hải Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Chương

“Biện pháp nâng cao khả năng sáng tạo khi sử dụng 

đa dạng nguyên liệu trong hoạt động tạo hình tại lớp 

nhỡ A trong trường mầm non Bình Chương”

50 Phạm Thị Mỹ 
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Khương

“Một số biện pháp xây dựng môi trường lớp học thân 

thiện và hạnh phúc để giúp nhóm trẻ 24-36 tháng tuổi 

ham thích đến lớp tại trường mầm non Bình Khương”

51 Nguyễn Thị Phượng
Phó hiệu trưởng Trường 

Mầm non Sao Mai

“Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong nâng 

cao hiệu quả quản lý và hổ trợ giảng dạy tại Trường 

Mầm Non Sao Mai” 

52 Phạm Thị Thu Hiền
Giáo viên Trường MN 

Bình Đông

Biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi hứng thú tham gia hoạt 

động chơi ở các góc
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53 Đỗ Thị Thuý Vân
Giáo viên Trường MN 

Bình Đông

“Biện pháp xây dựng lớp học thân thiện hạnh phúc 

theo hướng tiếp cận STEAM cho trẻ 5-6 tuổi tại 

Trường MN Bình Đông”

54
Nguyễn Văn Thị Như 

Thắm Giáo viên  Trường Mầm 

non Bình Thanh

Biện pháp giúp trẻ 3 - 4 tuổi lớp Bé A trường Mầm 

non Bình Thanh hứng thú với hoạt động giáo dục âm 

nhạc tiếp cận đa văn hóa

55 Ngô Thị Kim Thoa
Nhân viên Y tế Trường 

Mầm non Bình Hải

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chăm sóc sức 

khoẻ học sinh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

tại trường Mầm non Bình Hải 


56 Lê Thị Nhi
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Mỹ

Biện pháp giúp trẻ 24 – 36 tháng tuổi sớm thích nghi 

với Trường Mầm non.

57 Phạm Thúy Loan
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Hiệp

“Một số biện pháp tạo cảm giác an toàn cho trẻ 24-36 

tháng giai đoạn đầu đến lớp tại Trường Mầm non 

Bình Hiệp”.

58 Nguyễn Thị Như Ý 
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Chương

“Giải pháp nâng cao kỹ năng làm việc theo nhóm qua 

hoạt động chơi của trẻ lớp lớn B tại trường Mầm non 

Bình Chương”

59 Lê Thị Phận
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Khương

“Biện pháp nâng cao chất lượng tạo hình khi sử dụng 

nguyên vật liệu tự nhiên sẵn có cho trẻ 5-6 tuổi tai 

Trường mầm non Bình Khương”

60 Nguyễn Thị Như Ý
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Hải

“Biện pháp phát triển kỹ năng vận động tinh cho trẻ 

Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi tại trường Mầm non Bình Hải

61 Nguyễn Thị Kim Nương
Nhân viên Kế toán 

Trường Mầm non Bình 

Hải

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán 

tại Trường Mầm non Bình Hải

62 Nguyễn Thị Kim Hiếu
Giáo Viên Trường Mầm 

non Bình Tân Phú

Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi phát huy tính tư 

duy, tích cực thông qua các hoạt động trải nghiệm và 

trò chơi sáng tạo

63 Nguyễn Thị Mỹ Hương 
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Trị

Biện pháp nâng cao kỹ năng làm việc nhóm cho trẻ 

mẫu giáo 5-6 tuổi tại trường mầm non Bình Trị
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64 Trần Thị Phượng
Giáo viên Trường Mầm 

non 24/3

“Một số biện pháp khơi nguồn cảm hứng và thói quen 

đọc sách cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại lớp Lớn A 

trường Mầm non 24/3 góp phần phát triển chương 

trình giáo dục mầm non”

65 Nguyễn Thị Vấn
Hiệu trưởng Trường 

Mầm non Bình Thạnh

Một số giải pháp trong công tác tham mưu xây dựng 

cơ sở vật chất phấn đấu xây dựng trường mầm non đạt 

chuẩn Quốc gia.

66 Phạm Thị Thuý Diễm
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Thạnh

Một số biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho trẻ 

4-5 tuổi tại lớp Nhỡ C Trường mầm non Bình Thạnh.

67 Đoàn Thị Kim Ý
Giáo Viên Trường Mầm 

non Bình Tân Phú

Một số biện pháp hình thành kỹ năng hoạt động nhóm 

cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi tại 

68 Lê Thị Thắm
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Nguyên

“Một số biện pháp rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 3-4 

tuổi tại trường Mầm non Bình Nguyên”

69 Huỳnh Thị Anh
PHT Trường Mầm non 

24/3

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt 

phòng chống tai nạn thương tích trong trường Mầm 

Non 24/3

70 Trương Thị Thúy Kiều
Giáo viên Trường Mầm 

non 24/3

Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi học tốt hoạt động 

tạo hình tại lớp Nhỡ B Trường Mầm non 24/3, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng

71 Nguyễn Thị Thu Thanh
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Trung

Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động khám 

phá xã hội qua thực hành trải nghiệm cho trẻ mầm 

non 5–6 tuổi tại trường mầm non Bình Trung

72 Nguyễn Thị Hiệp
Hiệu trưởng Trường 

Mầm non Sao Mai

Biện pháp xây dựng trường học hạnh phúc tại trường 

mầm non Sao Mai

73 Trần Thị Ly
Giáo viên Trường Mầm 

Non Sao Mai

Sử dụng nguyên liệu tự nhiên trong hoạt động tạo 

hình nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo cho trẻ mẫu 

giáo lớn C Trường Mầm Non Sao Mai

74 Bùi Thị Nữ 
Nhân viên kế toán 

 Trường Mầm non Bình 

Thanh

Một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác văn thư tại trường mầm non Bình Thanh
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75
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Phước

Đề tài nghiên cứu: Biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi biết 

yêu thương chia sẻ với người thân và bạn bè tại lớp 

Bé A Trường mầm non Bình Phước.

76 Nguyễn Thị Hằng
Giáo viên Trường Mầm 

non 24/3

Một số biện pháp bước đầu ứng dụng phương pháp 

giáo dục STEAM vào hoạt động giáo dục tạo hứng 

thú cho trẻ 3-4 tuổi tại lớp Bé E,Trường mầm non 

24/3 Huyện Bình Sơn,tỉnh Quảng Ngãi

77 Bùi Thị Thiết 
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Trị

Biện pháp sử dụng trò chơi trải nghiệm giúp trẻ 5-6 

tuổi hứng thú tham gia vào hoạt động trải nghiệm tại 

Trường Mầm non Bình Trị

78 Trà Thị Minh Thúy
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Trị

Một số giải pháp giúp trẻ 5-6 tuổi chậm phát triển 

ngôn ngữ cùng tham gia hoạt động làm quen chữ cái 

tại lớp lớn B trường Mầm non Bình Trị 

79 Nguyễn Thị Lệ Sinh
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Châu

Một số biện pháp ứng dụng giáo dục STEAM trong 

một số hoạt động giáo dục cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

trong trường mầm non

80 Nguyễn Thị Tường Vi
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Châu

Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho trẻ 5 – 6 

tuổi ở trường mầm non Bình Châu 

81 Nguyễn Thị Ánh My
Giáo viên

 Trường Trường Mầm 

non 18/3

Một số biện pháp ứng dụng thiên nhiên vào các hoạt 

động cho trẻ 5-6 tuổi tại Lớp Lớn A, Trường Mầm 

non 18/3

82 Lê Thị Thắm
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Thanh

Một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ nhà trẻ khi 

tham gia dạo chơi ngoài trời tại nhóm trẻ 24-36 tháng 

tuổi Trường Mầm non Bình Thanh”

83 Võ Thị Hương Trầm
Giáo Viên Trường Mầm 

non Bình Tân Phú

Một số biện pháp ứng dụng công nghệ AI vào thiết kế 

trò chơi phát huy tính tích cực cho trẻ 4-5 tuổi tại 

Trường Mầm non Bình Tân Phú

84 Nguyễn Thị Thanh Bửu
Nhân viên kế toán 

Trường Mầm non Bình 

Phước

Biện pháp vận dụng CNTT để nâng cao chất lượng 

nghiệp vụ kế toán tại trường MN Bình Phước

85 Nguyễn Thị Kim Chi
Giáo viên Trường Mầm 

non 24/3

“Một số biện pháp giáo dục lòng biết ơn, yêu thương 

và chia sẻ cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lớn D Trường mầm 

non 24/3, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi”.
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86 Trần Thị Hồng Diễm
Giáo viên Trường Mầm 

non 24/3

Một số biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng tuổi tại nhóm 

trẻ B trường mầm non 24/3 sớm thích nghi với môi 

trường mầm non

87 Võ Thị Hương
Giáo viên

 Trường Mầm non Bình 

Hòa

“Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt hoạt động 

âm nhạc tại trường Mầm non ”

88 Bùi Thị Mỹ Ly
Giáo viên Trường Mầm 

Non Sao Mai 


“Giải pháp nâng cao năng lực sáng tạo và cảm thụ 

nghệ thuật cho trẻ 3-4 tuổi thông qua hoạt động tạo 

hình”

89 Nguyễn Thi Thu Sương
Nhân viên Trường Mầm 

non Sao Mai

Sử dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý tiền 

lương tại Trường Mầm non Sao Mai 

90 Bùi Thị Ái Hoa
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Thanh

“Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ nhà 

trẻ 24-36 tháng tuổi tại trường mầm non Bình Thanh”

91 Võ Thị Hoà
Nhân viên y tế Trường 

Mầm non Bình Nguyên

Một số biện pháp phòng bệnh trong trường Mầm non 

Bình Nguyên

92 Bùi Thị Tha
Nhân viên y tế  Trường 

Mầm non Bình Châu

Một số giải pháp nâng cao hoạt động nữ công công 

đoàn trong trường mầm non Bình Châu

93 Dương Thị Kim Liên
Hiệu trưởng Trường 

Mầm non Bình Long

Giải pháp phát triển đảng viên tại Chi bộ Trường 

Mầm non Bình Long huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi

94 Võ Thị Thanh Thủy
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Hải

Biện pháp lồng ghép quyền bày tỏ ý kiến trong tổ 

chức hoạt động cho trẻ 5 – 6 tuổi tại  lớp Lớn A1 

trường Mầm non Bình Hải

95 Lê Thị Thắm
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Phước

Ứng dụng phương pháp STEAM vào hoạt động tạo 

hình cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi lớp bé B trường mầm 

non Bình Phước

96 Phạm Thị Bích Phượng
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Thạnh

Ứng dụng Công nghệ thông tin và sử dụng phần mềm 

AI ( Trí tuệ nhân tạo) để tổ chức  các động cho trẻ 

mẫu giáo 5-6 tuổi tại lớp Lớn H Trường mầm non 

Bình Thạnh.
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97 Lê Thị Thu Thảo
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Trị

Một số biện pháp thu hút trẻ Nhà trẻ 24-36 tháng ham 

thích đến trường

98 Phạm Thị Thùy Châu
Giáo viên Trường Mầm 

non Bình Chương

“Kế toán với công tác quản lý thu – chi và quản lý hồ 

sơ chứng từ tài chính trong trường Mầm non Bình 

Chương ”

99 Nguyễn Thị Lệ Phi
Giáo viên Trường Mầm 

Non Sao Mai

Biện pháp tích hợp giáo dục quyền trẻ em cho trẻ 5 – 

6 tuổi thông qua các hoạt động ở lớp Lớn C tại 

Trường Mầm Non Sao Mai

100 Huỳnh Thị Mai Giáo viên Trường Mầm 

non Sao Mai

Biện pháp giáo dục lồng ghép tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5-6 tuổi của  lớp 

Lớn A Trường Mầm non Sao Mai

II CẤP TIỂU HỌC

1 Nguyễn Tấn Nam

Hiệu trưởng Trường 

Tiểu học số 2 thị trấn 

Châu Ổ

Biện pháp chỉ đạo hoạt động của tổ chuyên môn để 

nâng cao chất lượng giáo dục tại trường Tiểu học số 2 

thị trấn Châu Ổ.

2 Huỳnh Thị Phương Lan
PHT Trường TH xã 

Bình Thuận

Một số giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

Nghệ thuật Bài chòi tại trường Tiểu học Bình Thuận, 

huyện Bình Sơn

3 Huỳnh Thị Kiều
Giáo viên Trường TH số 

1 xã Bình Thạnh

Biện pháp giáo dục nhằm phát triển phẩm chất nhân ái 

cho

học sinh lớp 2C, Trường Tiểu học số 1 xã Bình Thạnh.

4 Nguyễn Văn Bình
Giáo viên Trường TH xã 

Bình Thuận

Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm tại 

lớp 5B trường Tiểu học xã Bình Thuận

5 Võ Thị Như Phương
Giáo viên Trường TH xã 

Bình Trị

Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong xây dựng 

bài giảng Tiếng Việt lớp 4 sinh động và hiệu quả

6 Võ Quỳnh Như Lai
Giáo viên Trường TH số 

2 xã Bình Châu

“Nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho học 

sinh lớp 2D nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn 

diện qua công tác chủ nhiệm lớp.”
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7 Nguyễn Thị Yến
Giáo viên Trường TH 

Số 2 Bình Nguyên

Biện pháp xây dựng không gian học tập hạnh phúc 

thông qua công tác chủ nhiệm lớp.

8 Nguyễn Thị Nữ
Giáo viên  Trường TH 

Số 1 Bình Châu

“Biện pháp nhằm nâng cao phẩm chất chăm chỉ cho 

học sinh thông qua công tác chủ nhiệm lớp”.

9 Nguyễn Thị Yến

Giáo viên Trường 

TH&THCS xã Bình 

Khương

Tạo môi trường học tập sáng tạo và thân thiện với 

công nghệ 4.0 qua công tác chủ nhiệm lớp.

10 Huỳnh Thị Thúy
Giáo viên  Trường Tiểu 

học và THCS Bình Hòa

Biện pháp rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 1A 

trường TH và THCS Bình Hòa qua công tác chủ 

nhiệm lớp”.

11 Nguyễn Thị Thái An
Giáo viên Trường TH xã 

Bình Thuận

"Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc trong công 

tác chủ nhiệm ở lớp 4D trường Tiểu học xã Bình 

Thuận

12 Dương Thị Tuyết Trinh
Giáo viên Trường TH xã 

Bình Thuận

“Nâng cao chất lượng dạy học Hoạt động trải nghiệm 

cho học sinh lớp 4 Trường Tiểu học xã Bình Thuận”

13 Trường Thị Hoài Hận
Giáo viên Trường TH số 

2 xã Bình Châu

Áp dụng “Sổ nhật ký thi đua” vào công tác chủ 

nhiệm, tạo động lực giúp học sinh lớp 5 tích cực học 

tập và rèn luyện

14 Phạm Thị Kim Hồng
Giáo viên Trường Tiểu 

học xã Bình Trung

Ứng dụng phần mềm ClassDoj trong công tác chủ 

nhiệm giúp quản lí lớp học hiệu quả và phát triển kỹ 

năng mềm cho học sinh

15 Nguyễn Đặng Thị Nga 
Giáo viên Trường TH xã 

Bình Thanh 

Tên sáng kiến: “Một số giải pháp giúp học sinh khối 4 

học tốt mạch nội dung đọc nhạc ở trường tiểu học 

Bình Thanh”

16 Nguyễn Thị Xuân

Giáo viên Trường 

TH&THCS xã Bình 

Khương

Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 1
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17 Trần Thị Thúy Hồng
Phó Hiệu trưởng Trường 

Tiểu học xã Bình Dương

Biện pháp chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh chưa 

hoàn thành nhằm nâng cao chất lượng ở trường Tiểu 

học xã Bình Dương.

18 Lê Hiếu Thu 
Hiệu trưởng Trường TH 

xã Bình Long 

“Tăng cường khả năng thích ứng của giáo viên với 

công nghệ số trong giảng dạy theo thời đại 4.0”.

19 Bùi Văn Hội 
P.Hiệu trưởng Trường 

TH xã Bình Long 

“Kinh nghiệm quản lý phương tiện và thiết bị dạy học 

nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy tại trường Tiểu 

học”

20 Huỳnh Thị Kim Loan
Giáo viên Trường TH xã 

Bình Chánh

Một số giải pháp rèn luyện kĩ năng viêt đoạn văn thể 

hiện tình cảm, cảm xúc cho học sinh lớp 5E, Trường 

TH xã Bình Chánh

21 Đặng Thị Hoàng Thúy
Giáo viên Trường TH xã 

Bình Chánh

Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất 

lượng dạy ở Trường Tiểu học.”

22 Nguyễn Thị Hoanh
Giáo viên Trường TH xã 

Bình Chánh

Biện pháp giúp hạn chế tật cận thị và phòng chống các 

bệnh về mắt cho học sinh tiểu học

23 Phạm Thị Thủy
Giáo viên Trường TH 

Bình Đông

Biện pháp rèn luyện phẩm chất chăm chỉ cho học sinh 

lớp 5E trường Tiểu học Bình Đông

24 Nguyễn Thị Nga
Giáo viên Trường TH xã 

Bình Thuận

“Biện pháp hình thành và phát triển phẩm chất nhân 

ái cho học sinh lớp 2A ở trường Tiểu học xã Bình 

Thuận”.

25 Lâm Thị Phượng Hằng
Giáo viên Trường TH xã 

Bình Thuận

Biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học 

sinh lớp 3C trường Tiểu học xã Bình Thuận

26 Bùi Thị Mỹ Duyên
Giáo viên Trường TH số 

2 xã Bình Châu

“Cùng học sinh lớp 4A thực hiện 4 chữ Tự và 3 chữ 

Tế thông qua các hoạt động học tập trải nghiệm.”

Page 12



TT Họ và tên
Chức vụ/

Đơn vị công tác
Tên đề tài sáng kiến

27 Hồ Thị Đào
Giáo viên Tiểu học xã 

Bình Thanh

Sáng tạo các hình thức tổ chức hoạt động học nhằm 

tăng cường hứng thú và trách nhiệm cho học sinh lớp 4

28 Phan Thị Thu Sang
Giáo viên Trường TH xã 

Bình Hiệp

"Ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển khả năng 

cảm thụ và sáng tạo âm nhạc cho học sinh khối 5 tại 

trường tiểu học Bình Hiệp"

29 Nguyễn Thị Minh Cảnh
Giáo viên Trường TH xã 

Bình Long 

Giải pháp dạy học mĩ thuật phát huy khả năng tư duy, 

sáng tạo cho học sinh lớp 2 tại trường TH xã Bình 

Long

30 Nguyễn Thị Ngọc Yến
Giáo viên Trường TH 

Số 2 Bình Nguyên

Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm nhằm phát 

triển sự hứng thú trong học tập cho học sinh lớp 2.

31 Trần Thị Kiều
Giáo viên Trường TH 

Số 2 Bình Nguyên

Biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt nội dung nhạc 

cụ bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống.

32 Phạm Thị Kim Loan
Giáo viên Trường Tiểu  

học xã Bình Trung

Vận dụng 5 đặc điểm và 4 nguyên tắc học thông qua 

chơi nhằm kích thích sự hứng thú và tăng cường sự tự 

chủ học tập môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 5.

33 Huỳnh Thị Thu An
Giáo viên Trường Tiểu 

học xã Bình Dương

Biện pháp giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học 

sinh lớp 4B Trường Tiểu học xã Bình Dương thông 

qua công tác chủ nhiệm lớp

34 Phạm Thị Tính
Giáo viên Trường Tiểu 

học xã Bình Dương

"Biện pháp rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 1B 

trường Tiểu học xã Bình Dương"

35 Nguyễn Thị Thanh Thủy
Giáo viên Trường Tiểu 

học số 1 thị trấn Châu Ổ

Rèn kỹ năng giao tiếp cho học sinh lớp 1 thông qua 

các hoạt động dạy học

36 Lê Thị Hiệp

Giáo viên Trường 

TH&THCS xã Bình 

Khương

Biện pháp phát huy tính tích cực, sáng tạo của học 

sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật
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37 Hà Thị Thương
Giáo viên  Trường Tiểu 

học và THCS Bình Hòa

“Biện pháp làm tốt công tác giáo dục học sinh lớp 3A 

trường TH và THCS Bình Hòa qua công tác chủ 

nhiệm lớp.”

38 Hà Thị Hân
Giáo viên Trường TH số 

1 xã Bình Minh

Biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Tin học 

khối lớp 4 tại trường Tiểu học số 1 xã Bình Minh

39 Võ Thị Xuân Lý
Giáo viên Trường TH số 

2 xã Bình Minh

Ứng dụng công nghệ AI để nâng cao hiệu quả giảng 

dạy và học tập

 Tiếng Anh ở trường tiểu học.

40 Nguyễn Xuân Tâm
Hiệu trưởng Trường TH 

số 2 xã Bình Minh

Biện pháp quản lý, chỉ đạo hoạt động trải nghiệm 

hiệu quả ở Trường Tiểu học số 2 xã Bình Minh

41 Lương Thị Phong
Giáo viên Trường TH xã 

Bình Chánh

Một số giải pháp rèn kỹ năng chia các số thập phân 

cho học sinh lớp 5.

42 Phạm Thị Hoa Mơ
Giáo viên Trường TH xã 

Bình Chánh

Xây dựng mô hình "Lớp học tích cực" cho học sinh 

lớp 2B Trường Tiểu học xã Bình Chánh

43 Lý Thị Diệu
Giáo viên Trường TH xã 

Bình Chánh

“Ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả 

giáo dục cho học sinh lớp 3A Trường Tiểu học xã 

Bình Chánh”.

44 Bùi Thị Kim Trúc
Giáo viên Trường TH số 

1 xã Bình Thạnh

"Phát huy năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua 

dạy học Thủ công kĩ thuật trong môn Công nghệ ở 

Trường Tiểu học số 1 xã Bình Thạnh

45 Nguyễn Thị Thu Diển
Giáo viên Trường TH số 

2 xã Bình Thạnh

“Một số giải pháp thu hút Đội viên tham gia hoạt 

động Đội tại Liên đội trường Tiểu học số 2 xã Bình 

Thạnh.”

46 Phan Thị Kim Thùy
Giáo viên Trường TH số 

2 xã Bình Thạnh

“Một số giải pháp xây dựng lớp học thân thiện nhằm 

nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh lớp 3 tại 

trường Tiểu học số 2 Bình Thạnh.” 
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47 Trần Thị Kiều
Giáo viên Trường TH xã 

Bình Trị

Xây dựng biện pháp nâng cao năng lực tự học cho học 

sinh  Lớp 3

48 Trần Thị Diễm
Giáo viên Trường TH xã 

Bình Trị

Xây dựng các biện pháp hỗ trợ phát triển phẩm chất 

cho  học sinh lớp 3

49 Nguyễn Thị Xuân
Giáo viên Trường TH xã 

Bình Trị

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập 

môn Tin học cho học sinh lớp 5 qua ứng dụng công 

nghệ số

50 Trần Thị Ái Loan
Giáo viên Trường TH số 

2 xã Bình Hải

Nâng cao kĩ năng Hoạt động trải nghiệm cho học sinh 

Lớp 4 

trong công tác chủ nhiệm lớp

51 Nguyễn Thị Sóng Trùng
Giáo viên Trường TH xã 

Bình Hiệp

Sử dụng phương pháp dạy học hợp tác để nâng cao kỹ 

năng đọc hiểu ở môn Tiếng Việt cho học sinh lớp Bốn

52 Nguyễn Anh Tuấn
Giáo viên Trường Tiểu 

học xã Bình Trung

Khai thác tố chất và rèn luyện kỹ thuật chạy cự li ngắn 

hiệu quả cho học sinh Trường Tiểu học xã Bình Trung

53 Nguyễn Thị Hoa
Giáo viên Trường Tiểu 

học số 2 thị trấn Châu Ổ

Biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm trong giờ 

sinh hoạt lớp mang lại hiệu quả giáo dục cao ở lớp 2

54 Phạm Thị Ngọc Bích
Giáo viên Trường Tiểu 

học số 2 thị trấn Châu Ổ

Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc trong công tác 

chủ nhiệm nhằm khơi dậy niềm vui đến trường cho 

học sinh lớp 4.

55 Nguyễn Thị Chi
CT CĐ Trường Tiểu học 

và THCS Bình Hòa

Biện pháp hình thành và phát triển phẩm chất chăm 

chỉ cho học sinh lớp 2 qua công tác chủ nhiệm lớp

56 Đào Thị Hồng Thanh

Giáo viên Trường 

TH&THCS xã Bình 

Phước

Biện pháp hình thành và phát triển năng lực tự chủ và 

tự học cho học sinh lớp 2
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57 Lê Thị Phương Thảo

Giáo viên Trường 

TH&THCS xã Bình 

Phước

Nâng cao hiệu quả dạy học môn toán lớp 5 trong 

chương trình giáo dục phổ thông 2018 thông qua tổ 

chức hoạt động trải nghiệm toán học.

58 Phạm Thị Ngọc Thuận
Nhân viên Trường TH 

xã Bình Chánh

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc xây 

dựng

 Quy chế chi tiêu nội bộ tại Trường Tiểu học xã Bình 

Chánh

59 Đặng Thị Phương Thanh
NV Văn thư Trường TH 

Số 2 Bình Nguyên

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng soạn thảo, 

ban hành và quản lý văn bản tại trường Tiểu học.

60 Nguyễn Thị Kim Trí
Nhân viên Trường TH 

xã Bình Chánh

"Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và lưu 

trữ văn bản thông qua phần mềm iOffice Trường Tiểu 

học xã Bình Chánh”

61  Trần Thị Phương Thảo
Kế toán Trường TH Số 

1 Bình Hải

“Một số kinh nghiệm về công tác lưu trữ chứng từ, sổ 

sách kế toán và ứng dụng công nghệ thông tin trong 

trường học.”

62 Phạm Thị Phương
Phó hiệu trưởng Trường 

TH Số 2 Bình Nguyên

Biện pháp quản lý, nâng cao hiệu quả cho đội ngũ 

giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp tại Trường Tiểu 

học Số 2 xã Bình Nguyên.

63 Võ Thị Thiện
Giáo viên Trường TH xã 

Bình Chánh

Xây dựng nền nếp cho học sinh lớp 1H Trường Tiểu 

học xã Bình Chánh

64 Đặng Thị Thảo
Giáo viên Trường TH số 

1 xã Bình Thạnh

Nâng cao năng lực và phẩm chất cho học sinh tiểu học 

theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại lớp 3B 

- Trường Tiểu học số 1 xã Bình Thạnh.

65 Đặng Thị Hồng Vân
Giáo viên Trường TH 

Bình Đông

Biện pháp tạo niềm vui cho học sinh lớp Một khi đến 

trường

66 Nguyễn Thị Chi
Giáo viên Trường Tiểu 

học xã Bình Đông

Sáng kiến “  Biện pháp dạy học giúp học sinh Tiểu 

học học tốt môn Mĩ thuật qua hoạt động" Học thông 

qua chơi" ở Trường Tiểu học xã Bình Đông"
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67 Nguyễn Thị Diệp
Giáo viên Trường TH xã 

Bình Trị

Đổi mới phương pháp dạy học Toán theo hướng phát 

triển năng lực của học sinh lớp 4 theo chương trình 

giáo dục 2018

68 Nguyễn Thị Phương
Giáo viên Trường TH xã 

Bình Thanh

Một số biện pháp giáo dục phảm chất cho học sinh 

Lớp Một

69 Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Giáo viên Trường TH xã 

Bình Hiệp

Biện Pháp“Xây dựng lớp học thân thiện - hạnh phúc 

nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 

Ba”.

70 Võ Thị Nữ
Giáo viên Trường Tiểu 

học xã Bình Mỹ

"Một số biện pháp rèn kỹ năng mạnh dạn, tự tin trong 

giao tiếp cho học sinh lớp 2” 

71 Nguyễn Thị Ngọc Lan
Giáo viên Trường TH số 

2 xã Bình Minh

Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm xây dựng lớp 

học hạnh phúc

72 Phan Thị Hồng Cẩm
Giáo viên Trường TH số 

2 xã Bình Minh

Biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục phẩm chất cho 

học sinh lớp 2

73 Đặng Thị Bảo Lộc
Giáo viên Trường TH 

Số 2 Bình Nguyên

Biện pháp giáo dục ý thức tự giác cho học sinh lớp 5 

nhằm nâng cao năng lực tự chủ và tự học trong công 

tác chủ nhiệm.

74 Trịnh Thị Thu Thùy
Giáo viên Trường Tiểu 

học xã Bình Trung

Biện pháp hình thành năng lực tự chủ và tự học cho 

học sinh lớp 4.

75 Đoàn Thị Thôi
Giáo viên Trường Tiểu 

học xã Bình Dương

Một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội 

ngũ Ban chỉ huy đội tại Trường TH xã Bình Dương

76 Lê Thị Thu Thủy
Giáo viên Trường Tiểu 

học xã Bình Dương

“Hướng dẫn học sinh tiểu học rèn luyện kỹ năng lập 

trình, trải nghiệm sáng tạo và nâng cao nhận thức bảo 

vệ môi trường thông qua phần mềm Scratch”
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77 Bùi Thị Kiều Diễm
Giáo viên Trường Tiểu 

học số 2 thị trấn Châu Ổ

Giải pháp giúp học sinh lớp 3 tích cực, chủ động, sáng 

tạo hơn trong môn Mĩ thuật

78 Trịnh Thị Ánh Tuyết
Giáo viên Trường Tiểu 

học số 2 thị trấn Châu Ổ

Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho 

học sinh lớp 5 thông qua công tác chủ nhiệm lớp.

79 Phạm Thị Xuân Quỳnh
Giáo viên Trường Tiểu 

học số 2 thị trấn Châu Ổ

Biện pháp giúp học sinh lớp 1 phát huy năng lực sáng 

tạo hơn trong môn Âm nhạc

80 Huỳnh Thị Sửu
Giáo viên  Trường TH 

Số 1 Bình Châu

Khơi gợi hứng thú học tập môn Toán cho học sinh lớp 

1

81 Trần Thị Huyền Trang
Giáo viên  Trường TH 

Số 1 Bình Châu

“Nâng cao phẩm chất nhân ái cho học sinh lớp 1 trong 

công tác chủ nhiệm lớp”. 

82 Đoàn Thị Hồng Phước

Giáo viên Trường Tiểu 

học và THCS xã Bình 

An

“Ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp dạy học trải 

nghiệm nâng cao chất lượng môn Toán lớp 1”.

83 Võ Thị Thảo

Giáo viên Trường Tiểu 

học và THCS xã Bình 

Chương

Một số biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc nhằm 

phát huy tính tích cực cho học sinh lớp 1

84 Phạm Thị Hòa

Giáo viên Trường 

TH&THCS xã Bình Tân 

Phú

Biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh xâm hại tình 

dục cho học sinh lớp 4 thông qua hoạt động trải 

nghiệm, thức tế chủ nhiệm.

85 Phạm Thị Tiến
Giáo viên Trường TH số 

1 xã Bình Minh

Biện pháp xây dựng nền nếp lớp thông qua công tác 

chủ nhiệm nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho 

học sinh lớp 4

86 Lê Thị Xuân Thùy
Giáo viên Trường TH số 

2 xã Bình Thạnh

Một số biện pháp nâng cao  khả năng nghe Tiếng Anh  

 cho học sinh lớp 4 ở Trường Tiểu học số 2 Bình 

Thạnh.
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87 Nguyễn Thị Lệ Hằng
Giáo viên Trường Tiểu 

học số 1 thị trấn Châu Ổ

Sáng kiến “ tạo hứng thú học tập cho học sinh qua 

ứng dụng AI vào thiết kế video và trò chơi trong dạy 

học môn Tiếng Anh lớp 5”

88 Đặng Thị Cỏ Hương
P.Hiệu trưởng Trường 

TH xã Bình Trị

Một số kinh nghiệm khi chỉ đạo hoạt động của tổ khối 

chuyên môn

89 Nguyễn Thị Thúy Hằng
Giáo viên Trường TH số 

1 xã Bình Thạnh

Nâng cao hiệu quả phong trào Nuôi heo đất tiết kiệm 

vì bạn 

nghèo ở trường Tiểu học số 1 xã Bình Thạnh”

90 Nguyễn Thị Mỹ Chi
Giáo viên Trường TH xã 

Bình Trị

Một số biện pháp nâng cao năng lực tự chủ và tự học 

cho học sinh lớp 1.

91 Nguyễn Thị Sen
Giáo viên Trường TH xã 

Bình Thanh

"Một số biện pháp xây dựng nề nếp học tập cho học 

sinh lớp Hai"

92 Đăng Văn  Hiếu 
Giáo viên Trường TH xã 

Bình Long 

“Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tiết sinh hoạt 

dưới cờ theo hình thức trải nghiệm tại Liên đội trường 

tiểu học xã Bình Long"

93
Nguyễn Thị Phượng 

Hằng 

Giáo viên Trường TH xã 

Bình Long 

Biện pháp “Rèn 4 kỹ năng sống cơ bản cho học sinh 

lớp 1" trong công tác chủ nhiệm lớp.

94 Huỳnh Tấn Lộc
GV TPT Trường Tiểu 

học xã Bình Trung

Xây dựng  cán bộ chỉ huy  Liên - Chi đội làm nòng cốt 

 nhằm giữ vững phong trào Đội vững mạnh ở Liên 

Đội Trường Tiểu học Xã Bình Trung

95 Bùi Ngô Thúy Loan
Giáo viên Trường Tiểu 

học số 1 thị trấn Châu Ổ

Biện pháp giáo dục ý thức thực hiện tốt 5 Điều Bác 

Hồ dạy cho đội viên ở Trường Tiểu học số 1 thị trấn 

Châu Ổ.

96 Trần Thị Phượng
Giáo viên  Trường TH 

Số 1 Bình Châu

Sáng kiến “ Giải pháp cần thiết để tổ chức dạy tốt bài 

học TEM, giúp hình thành phát triển năng lực cho học 

sinh lớp 5”.  Trường Tiểu học số 1 xã Bình Châu”\
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97 Trần Thị Hồng Anh

Giáo viên Trường 

TH&THCS xã Bình 

Phước

“Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho học sinh 

lớp 4 thông qua công tác chủ nhiệm lớp”.

98 Võ Thị Ly
Giáo viên Trường TH số 

1 xã Bình Minh

Biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm khắc phục 

tình trạng học sinh chậm tiến bộ ở lớp 1 tại Trường 

Tiểu học số 1 xã Bình Minh

99 Lê Thị Hảo
Giáo viên Trường TH số 

1 xã Bình Minh

Biện pháp giúp học sinh khối lớp 3 phát triển kỹ năng 

vẽ màu tại Trường Tiểu học số 1 xã Bình Minh

100 Phạm Thị Hoa
Giáo viên Trường Tiểu 

học xã Bình Dương

Sử dụng sơ đồ tư duy Mindmap trong dạy kỹ năng nói 

cho học sinh Tiểu học Khối 4, 5.

101 Trần Thị Mai Ly
Giáo viên Trường TH số 

1 xã Bình Thạnh

“ Phát triển kĩ năng tự học cho học sinh lớp 1 trường

Tiểu học số 1 xã Bình Thạnh”\

102 Trần Hồng Loan
Giáo viên Trường TH số 

2 xã Bình Thạnh

Một số biện pháp giúp học sinh thực hiện tốt Điều thứ 

Tư “ Giữ gìn vệ sinh thật tốt” trong 5 Điều Bác Hồ 

dạy tại Trường Tiểu Học số 2 Bình Thạnh.

103 Phạm Thị Anh Tin
Giáo viên Trường TH số 

2 xã Bình Hải

Giáo viên chủ nhiệm trong việc rèn tính chủ động và 

tự tin cho học sinh lớp 3C3 Trường Tiểu học số 2 xã 

Bình Hải

104 Dương Thị Thu Cúc
Giáo viên Trường TH số 

2 xã Bình Hải

Biện pháp nâng cao kỹ năng tính giá trị biểu thức học 

sinh lớp 3.

105 Trương Thị Quỳnh
Giáo viên Trường TH xã 

Bình Hiệp

Biện pháp “Rèn nền nếp cho học sinh lớp 1" trong 

công tác chủ nhiệm lớp.

106 Mai Thị Ánh Dương
Giáo viên Trường TH xã 

Bình Hiệp

Biện pháp luyện tập kỹ năng sử dụng chuột máy tính 

giúp học sinh lớp 3 học tốt môn Tin học tại Trường 

Tiểu học Bình Hiệp
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107
Phan Nguyễn Kiều 

Nhung

Giáo viên Trường TH xã 

Bình Long 

Biện pháp” Xây dựng biện pháp lớp học không phiền 

muộn trong công tác chủ nhiệm lớp”

108 Hồ Thị Cẩm
Giáo viên- TPT Đội. 

Trường TH xã Bình Mỹ

Một số biện pháp đẩy mạnh giáo dục truyền thống 

Cách mạng cho đội viên, nhi đồng nhằm phát triển 

nhân cách toàn diện cho học sinh thông qua hoạt động 

Đội ở trường Tiểu Học xã Bình Mỹ .

109 Ngô Văn Điệp

giáo viên -

 TPT Đội Trường TH Số 

1 Bình Nguyên

Phát huy giá trị của trò chơi dân gian trong giờ ra chơi 

ở trường

Tiểu học số 1 Bình Nguyên

110 Huỳnh Thị Ngọc Cẩm
Giáo viên Trường TH 

Số 1 Bình Nguyên

Giáo dục STEM nhằm nâng cao chất lượng và hứng 

thú học tập môn Khoa học 4 cho học sinh ở Trường 

Tiểu học số 1 xã Bình Nguyên

111 Hồ Thị Minh Trâm
Giáo viên Trường Tiểu 

học xã Bình Trung

Một số biện pháp nâng cao năng lực tự đánh giá của 

học sinh lớp 3 trong môn Tin học

112 Trần Vũ Nhân
Giáo viên Trường Tiểu 

học xã Bình Dương

Biện pháp rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh 

lớp 5

113 Lê Minh Lâm
Giáo viên Trường Tiểu 

học xã Bình Dương

 Một số giải pháp giúp học sinh học tập tốt nội dung 

môn bóng rổ trong chương trình giáo dục thể chất lớp 

4 trường tiểu học xã Bình Dương

114 Trịnh Thị Kiều
Giáo viên Trường Tiểu 

học số 1 thị trấn Châu Ổ

Biện pháp : “Một số biện pháp giáo dục phẩm chất 

cho học sinh lớp 3” trong công tác chủ nhiệm.

115 Nguyễn Thị Thu Hiển
Giáo viên Trường Tiểu 

học số 2 thị trấn Châu Ổ

“Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 3 

ở trường tiểu học số 2 thị trấn Châu Ổ”.

116 Đỗ Đăng Quang
Giáo viên Trường Tiểu 

học số 2 thị trấn Châu Ổ

Biện pháp nâng cao phẩm chất và rèn kỹ năng sống 

thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp sống cho 

đội viên, nhi đồng tại Liên đội trường Tiểu học số 2 

thị trấn Châu Ổ

Page 21



TT Họ và tên
Chức vụ/

Đơn vị công tác
Tên đề tài sáng kiến

117 Nguyễn Thị Đào

Giáo viên Trường Tiểu 

học và THCS xã Bình 

An

“Một số giải pháp giúp học sinh lớp 1 thực hiện tốt 

phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10”.

118 Nguyễn Thị Hòa

Giáo viên Trường Tiểu 

học và THCS xã Bình 

Chương

“ Biện pháp xây dựng nề nếp, phẩm chất cho học sinh 

lớp 3 trong công tác chủ nhiệm”

119 Vương Tứ Vĩnh
Giáo viên Trường TH 

Số 1 Bình Hải

Vận dụng trò chơi vào môn Toán lớp 5 nhằm tạo hứng 

thú học tập cho học sinh

120 Nguyễn Thị Đại 
Giáo viên Trường TH xã 

Bình Long 

Một số biện pháp xây dựng nề nếp lớp học cho học 

sinh Tiểu học trong công tác chủ nhiệm lớp

121 Hà Nguyễn Huy Thế
Giáo viên Trường Tiểu 

học số 1 thị trấn Châu Ổ

“Nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học lớp 4 

thông qua việc áp dụng các phương pháp dạy học tích 

cực”

122 Bùi Tấn Cường
Giáo viên  Trường TH 

Số 1 Bình Châu

“Giải pháp sử dụng dồ dùng, phế thải nhựa sẵn có vào 

một số hoạt động cho học sinh lớp 3B trường Tiểu 

học số 1 xã Bình Châu”

123 Bùi Thị Thu Loan
Giáo viên Trường TH số 

2 xã Bình Hải

Biện pháp nâng cao năng lực, phẩm chất cho học sinh 

Lớp 1..

124 Huỳnh Thị Vĩ
Giáo viên Trường Tiểu 

học xã Bình Mỹ

“Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 nắm vững kiến 

thức trong quá trình học tập tại Trường Tiểu học xã 

Bình Mỹ – Bình Sơn – Quảng Ngãi”

III CẤP THCS

1 Võ Thị Nguyệt Như

Giáo viên Trường Tiểu 

học và THCS xã Bình 

An

“Một số biện pháp khắc phục tình trạng học sinh dân 

tộc thiểu số bậc THCS học tập không chuyên cần tại 

trường Tiểu học và THCS xã Bình An”.
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2 Lê Thị Thúy Loan
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Hiệp

“Nâng cao hứng thú, chất lượng học tập bộ môn Lịch 

Sử và Địa Lí lớp 6 thông qua sử dụng công cụ đánh 

giá”

3 Trình Thị Trung Hoà
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Long

“Một số biện pháp nâng cao sự tự tin thông qua công 

tác chủ nhiệm lớp 6B ở Trường trung học cơ sở xã 

Bình Long”.

4 Lê Thị Dung
Tổ trưởng  Trường 

THCS xã Bình Dương

Tạo hứng thú trong dạy học môn Ngữ văn 6,7 bằng 

việc lồng ghép phim hoạt hình, Âm nhạc và Mĩ thuật

5 Nguyễn Thị Hoà

Giáo viên Trường 

TH&THCS xã Bình 

Khương

Sử dụng học liệu trong dạy học nhằm nâng cao chất 

lượng môn khoa học tự nhiên lớp 7 phân môn Hoá học

6 Trịnh Quang Châu Ngọc
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Long

“Nâng cao hứng thú trong học tập bộ môn Ngữ văn 7 

cho học sinh Trường Trung học cơ sở xã Bình Long 

thông qua hoạt động khởi động.”

7 Phạm Văn Phương
Tổ trưởng Trường 

THCS Nguyễn Tự Tân

Ứng dụng giáo dục STEM trong phân môn Hoá học 

nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt câu lạc 

bộ môn Khoa học tự nhiện ở trường THCS

8 Phan Thị Thu Hảo 
Giáo viên  Trường 

THCS xã Bình Dương

Giúp học sinh có kỹ năng làm tốt dạng bài tập " Phân 

biệt, nhận biết các chất vô cơ" ở bộ môn KHTN cấp 

THCS.

9 Hà Văn Quy 
Giáo viên  Trường 

THCS xã Bình Dương

Giúp học sinh giỏi học tốt chuyên đề " Phân tích đa 

thức thành nhân tử" ở lớp 8 Trường THCS xã Bình 

Dương

10 Lê Thị Hoàng Vy
Phó hiệu trưởng Trường 

THCS xã Bình Dương

Xây dựng câu hỏi mở – tư duy bậc cao nhằm rèn kỹ 

năng thi học sinh giỏi phân môn Địa lí tại Trường 

THCS xã Bình Dương

11 Lê Thị Xuân
Giáo viên Trường THCS 

TT Châu Ổ

Phát huy tính sáng tạo cho học sinh THCS trong việc 

tạo ra sản phẩm mỹ thuật từ vật liệu phế thải
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12 Dương Thị Ngọc Hiếu
Giáo viên Trường THCS 

TT Châu Ổ

Khơi nguồn cảm hứng học tập cho học sinh thông qua 

vai trò người giáo viên chủ nhiệm

13 Huỳnh Thị Hồng Hạnh 
Giáo viên  Trường 

THCS xã Bình Trung

Vận dụng  thực hành thí nghiệm nhằm phát triển năng 

lực, phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học 

môn khoa học tự nhiên 7

14 Nguyễn Thị Nhã Phương 
Giáo viên  Trưởng 

THCS xã Bình Trung

Nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản trong môn Ngữ 

văn 6 thông qua việc sử dụng video và hình ảnh minh 

họa 

15 Nguyễn Thị Phương
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Thạnh

Rèn kỹ năng phân tích sự kiện lịch sử 8 qua tranh 

biếm họa

16 Nguyễn Thị Nhạn

Giáo viên Trường 

TH&THCS xã Bình Tân 

Phú

Một số biện pháp nâng cao chất lượng Hoạt động trải 

nghiệm cho học sinh THCS

17 Huỳnh Thị Thu Hà 
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Minh

“Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm 

trong giảng dạy môn Toán 6 – Bộ sách Kết nối tri 

thức với cuộc sống”

18 Huỳnh Thị  Kim Hà 
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Minh

Một số giải pháp giúp học sinh có hành vi bảo vệ môi 

trường thông qua các sản phẩm sáng tạo từ thiên 

nhiên và sản vật địa phương

19 Lý Thị Hà Lam

Giáo viên Trường 

TH&THCS xã Bình 

Khương

Ứng dụng phần mềm PhET trong dạy học môn Toán 

nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinh lớp 6

20 Nguyễn Thị Thu Nguyên 
Giáo viên  Trường 

THCS Nguyễn Tự Tân 

Một số biện pháp giúp học sinh thực hành và lan tỏa 

nói lời hay, làm việc tốt thông qua công tác chủ nhiệm 

lớp

21 Tạ Quang Ngọc
Giáo viên Trường THCS 

Nguyễn Tự Tân

“Kinh nghiệm dạy bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ 

văn trong nhà trường THCS, theo chương trình 2018”.
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22 Lưu Thị Minh Lên 
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Đông

Thắp sáng yêu thương - Những mô hình giáo dục nhân 

văn tại liên đội Trường THCS xã Bình Đông

23 Bùi Thị Thôi
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Hiệp

Phát huy tính tập thể của học sinh trong lớp chủ 

nhiệm bằng hồ sơ tự quản

24 Trương Thị Xuân Liễu
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Hiệp

Ứng dụng AI hỗ trợ thiết kế bài giảng và cá nhân hóa 

hoạt động học tập môn Tin học lớp 7 tại trường THCS 

xã Bình Hiệp.

25
Nguyễn Thị Kim Thanh 

Phượng

Giáo viên Trường THCS 

Xã Bình Nguyên

Nâng cao chất lượng dạy học các hình khối trong thực 

tiễn toán 8  bằng các ứng dụng các thiết bị dạy học số 

tại trường THCS Xã Bình Nguyên

26 Đặng Thị Hoàng Phúc
Giáo viên Trường THCS 

Xã Bình Nguyên

Biện pháp “Đa dạng hình thức khởi động tạo hứng thú 

học tập cho học sinh trong dạy học KHTN 7 phân 

môn Vật lí”.

27 Hồ Thị Thuỳ Dương
Giáo viên Trường THCS 

Xã Bình Nguyên

Nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng tránh đuối 

nước cho học sinh lớp 8 qua tiết sinh hoạt chủ nhiệm

28 Đỗ Thị Bích Trông

Giáo viên Trường 

TH&THCS xã Bình 

Khương

Khai thác các dạng bài tập sử dụng bất đẳng thức 

Bunhiacopxki tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

29 Nguyễn Thị Lệ Huyền
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Long

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo cho học sinh ở trường THCS

30 Nguyễn Thị Thanh Hoài
Giáo Viên Trường 

THCS Nguyễn Tự Tân

Một số biện pháp rèn luyện tính tự tin, tinh thần đoàn 

kết cho học sinh trung học cơ sở.

31 Nguyễn Thị Minh Hà
Tổ trưởng Trường 

THCS Nguyễn Tự Tân

How to apply games to make lessons friendlier and 

happier in English lessons in grade 6 at Nguyen Tu 

Tan secondary school, Binh Son district and Quang 

Ngai province
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32 Huỳnh Tấn Khiêm 
Giáo viên  Trường 

THCS xã Bình Dương

Một số giải pháp giúp học sinh rèn luyện kỹ năng 

nghe nói trong môn Ngữ văn THCS theo chương trình 

GDPT năm 2018

33 Đỗ Thị Bích
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Châu

“Tăng cường kết nối- nâng bước học sinh qua công 

nghệ số”.

34 Trần Thị Như Ái
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Chánh

Giữ gìn và phát huy ca dao - dân ca xứ Quảng trong 

dạy và học môn Ngữ bậc THCS

35 Trần Văn Trung
Tổ trưởng  Trường 

THCS xã Bình Chánh

Những điểm mới trong phương pháp giảng dạy “Giảm 

phân”

36 Nguyễn Thanh Tuấn
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Chánh

“Tuyển chọn và sử dụng bài tập thực tiễn trong dạy và 

học môn Khoa Học Tự Nhiên lớp 7 của  phân môn 

Hóa Học”.

37 Phạm Thị Quỳnh Như
Giáo viên  Trường 

THCS thị trấn Châu Ổ 

“Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh qua các 

sân chơi trải nghiệm, sáng tạo”

38
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung

Giáo viên Trường THCS 

TT Châu Ổ

Biện pháp góp phần nâng cao chất lượng trong công 

tác chủ nhiệm lớp ở trường THCS

39 Trần Thị Thu Thủy
Giáo viên Trường THCS 

TT Châu Ổ

Nâng cao kết quả học tập các kĩ năng của học sinh 

thông qua các thủ thuật kiểm tra bài bằng kĩ năng nói 

trong giờ học môn Tiếng Anh

40 Trần Anh Tú
Giáo viên  Trường Tiểu 

học và THCS Bình Hòa

Một số giải pháp hạn chế mặt tiêu cực trong việc sử 

dụng mạng xã hội đối với học sinh THCS tại Trường 

TH & THCS Bình Hòa”

41 Châu Thị Thu Lợi
Giáo viên  Trường 

THCS xã Bình Trung 

Một số biện pháp phòng chống bạo lực học đường của 

lớp chủ nhiệm ở Trường trung học cơ sở xã Bình 

Trung
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42 Phạm Thị Hiền 
Giáo viên  Trường 

THCS xã Bình Trung

Một số biện pháp giúp học sinh kiểm soát cảm xúc 

tiêu cực và ươm mầm nhân cách tốt trong công tác 

chủ nhiệm cấp THCS

43 Trương Thị Mỹ Thương
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Thạnh

Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học 

sinh qua việc sử dụng ứng dụng Canva trong dạy học 

Lịch sử 8

44 Hồ Thảo Nhi
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Thạnh

Ứng dụng công nghệ số trong hỗ trợ tâm lý học sinh 

lớp chủ nhiệm.

45 Trần Thị Vương
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Thạnh

Một số giải pháp nhằm thay đổi phương pháp dạy học 

góp phần nâng cao hiệu quả 

môn Ngữ văn tại trường THCS Bình Thạnh.

46 Vương Thị Hạnh
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Thanh

Sử dụng đa dạng phương pháp dạy học trực quan 

nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Tin học 6

47 Nguyễn Thị Lệ Thuỷ
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Đông

"Giáo dục sử dụng Facebook, Zalo trong công tác chủ 

nhiệm ở thời đại mới nhằm nâng cao chất lượng học 

tập và rèn luyện của học sinh"

48 Ngô Thanh Trí
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Đông

Kinh nghiệm tổ chức chương trình văn nghệ hấp dẫn, 

hiệu quả tại Trường THCS xã Bình Đông

49 Lý Thị Sâm
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Đông

Sáng kiến:Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học 

phân môn Mĩ thuật cho học sinh lớp 6,7 tại trường 

THCS xã Bình Đông 

50 Mai Thị Lệ Huyền
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Hiệp

Sử dụng vật liệu tái chế  để tạo sản phẩm hữu ích 

trong môn Mĩ thuật tại Trường THCS Bình Hiệp

51 Trần Thị Hoàng Anh
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Mỹ

Xây dựng lớp học thân thiện trong công tác chủ 

nhiệm” ở trường THCS Bình Mỹ.
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52 Nguyễn Thị Hiến
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Mỹ

Vận dụng có hiệu quả một số phương pháp và kỹ 

thuật dạy học tích cực trong các tiết Nói và nghe

53 Lê Trọng Tình
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Mỹ

Các giải pháp tư vấn tâm lí cho học sinh khối 8, 9 ở 

Trường THCS Bình Mỹ.

54 Trần Thị Thu Thủy
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Hải

Biện pháp sử dụng hiệu quả phương pháp dạy học hợp 

tác trong môn Ngữ văn cấp THCS

55 Võ Hoàng Chương

Phó Hiệu trưởng Trường 

TH&THCS Bình 

Chương

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào xây dựng kế hoạch 

bài dạy môn Tin học chương trình giáo dục phổ thông 

2018 Lĩnh vực: C + 14. Tin học

56 Tôn Thị Phong

Giáo viên Trường 

TH&THCS Bình 

Chương

Phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong 

dạy học Ngữ văn 7(phần văn bản) thông qua hoạt 

động trải nghiệm.

57 Phạm Thị Mỹ Thảo

Giáo viên Trường 

TH&THCS Bình 

Chương

Một số biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc trong 

công tác chủ nhiệm lớp 8B trường TH&THCS xã 

Bình Chương

58 Nguyễn Thị Hồng Cẩm
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Minh

Các giải pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban 

chỉ huy Liên đội tại trường THCS xã Bình Minh, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

59 Nguyễn Thị Hà
Giáo viên Trường THCS 

Xã Bình Nguyên

Biện pháp nâng cao năng lực giao tiếp thông qua một 

số tiết thực hành nói, nghe trong chương trình Ngữ 

văn 8 tại trường THCS xã Bình Nguyên.

60 Tạ Thị Tú Trinh

Giáo viên Trường 

TH&THCS xã Bình 

Phước

Biện pháp rèn luyện ý thức tự giác, tự chủ, tự học, tự 

rèn luyện trong công tác chủ nhiệm đối với học sinh 

trung học cơ sở

61 Trần Ngọc Đồng

Giáo viên Trường Tiểu 

học và THCS xã Bình 

An

"Phát triển năng lực tư duy hình học cho học sinh khi 

giảng dạy môn Toán 7 tại Trường TH&THCS  xã 

Bình An".
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62 Đặng Ngọc Nguyên
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Chánh

Tạo hứng thú học tập môn Ngữ văn cho học sinh lớp 

6 bằng hình thức lồng ghép trò chơi trong dạy học

63
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền

Giáo viên  Trường 

THCS xã Bình Trung 

Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp thông qua 

việc hướng dẫn học sinh tự học tại trường THCS xã 

Bình Trung

64 Võ Trần Nhật Vy
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Thanh

Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng thực hành tiếng 

việt cho học sinh lớp 7, môn Ngữ văn 7.

65 Nguyễn Ngọc Minh
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Hải

Rèn kỹ năng lập phương trình trong giải bài toán bằng 

cách lập phương trình – Đại số 8 tại Trường THCS xã 

Bình Hải.

66 Nguyễn Thị Kim Ngân
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Thuận

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giờ học nói và 

nghe môn Ngữ văn lớp 8

67 Đặng Thị Hoàng Hoanh
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Thuận

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh 

thông qua giải bài toán thực tế về số tự nhiên trong 

môn Toán 6

68 Bùi Duy Tân
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Thuận

Nâng cao hiệu quả quản lý và truyền thông liên đội 

thông qua ứng dụng công nghệ số đa nền tảng.

69 Đào Thị Thảo

Giáo viên Trường 

TH&THCS xã Bình 

Phước

Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất 

lượng công tác chủ nhiệm lớp trong thời đại 4.0

70 Hồ Thị Phương Minh
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Châu

Biện pháp nâng cao chất lượng học tập của học sinh 

THCS trong công tác chủ nhiệm”

71 Lê Thị Hồng Vân

Giáo viên Trường Tiểu 

học và THCS xã Bình 

An

Giải quyết mâu thuẫn trong tập thể học sinh lớp chủ 

nhiệm
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72 Nguyễn Thị Lĩnh
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Chánh

Biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan bằng tình 

yêu thương ở trường THCS xã Bình Chánh

73 Lê Thị Tuyết
Giáo viên  Trường Tiểu 

học và THCS Bình Hòa “Áp dụng một số trò chơi trong tiết học Ngữ văn cho 

học sinh lớp 6 tại Trường TH&THCS xã Bình Hòa”.

74 Bùi Tân
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Trị

Dạy học Địa lí theo kịch bản nhằm tăng hứng thú học 

tập ở học sinh lớp 6, trường Trung học cơ sở  xã Bình 

Trị

75 Võ Thị Nghĩa
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Trị

Tạo hứng thú học tập trong tiết học văn bản cho học 

sinh lớp 6 theo hướng phát triển năng lực

76 Trần Văn Lào
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Đông

Đề tài: "Thiết kế bàn cờ 'Hành trình bảo vệ Trái Đất' 

trong giáo dục môi trường và biến đổi khí hậu tại 

Trường trung học cơ sở xã Bình Đông"

77 Lâm Vy Uyên 
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Đông

“Rèn kỹ năng nói và nghe cho học sinh qua dạy Ngữ 

văn 7 tại Trường THCS Bình Đông"

78 Bùi Thị Huệ 
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Minh

"Một số giải pháp xây dựng tập thể đoàn kết thông 

qua công tác chủ nhiệm lớp tại trường THCS xã Bình 

Minh"

79 Phạm Văn Sanh
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Thanh

Tăng cường các biện pháp giáo dục đạo đức học sinh 

chưa ngaon thông qua công tác chủ nhiệm lớp tại 

Trường THCS Bình Thanh.

80 Hoàng Thị Tư
Giáo viên Trường THCS 

Xã Bình Nguyên

Một số biện pháp nhằm nâng cao hứng thú học tập 

cho học sinh trong dạy học phân môn Lịch sử lớp 7

81 Nguyễn Thị Lệ Thơm
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Châu

Hướng dẫn học sinh sử dụng một số website, phần 

mềm nhằm phát triển năng lực tìm hiểu môn Lịch sử 

và Địa lí ( phân môn Lịch sử 9) cho học sinh tại 

trường THCS"
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82 Vũ Xuân Hồng Nghĩa
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Châu

“ Một số giải pháp xây dựng lớp học hạnh phúc trong 

công tác chủ nhiệm Trường THCS’’

83 Nguyễn Thanh Tùng

Giáo viên Trường Tiểu 

học và THCS xã Bình 

An

Ứng dụng công nghệ 3D thiết kế bảo tàng ảo nhằm 

nâng cao hiệu quả dạy học phân môn Lịch sử lớp 6

84 Võ Thị Cẩm Tiên
Giáo viên Trường THCS 

TT Châu Ổ

" Một số biện pháp giúp học sinh sử dụng internet-

mạng xã hội hiệu quả, an toàn ở lớp 7"

85 Nguyễn Thị Thu Vân
Giáo viên Trường THCS 

TT Châu Ổ

Ứng dụng sơ đồ tư duy trong môn KHTN 8 (lĩnh vực 

hóa học) giúp học sinh hệ thống kiến thức đã học qua 

từng bài học/chủ đề tại trường THCS thị trấn Châu Ổ.

86 Nguyễn Thị Hồng Nhung
Giáo viên  Trường Tiểu 

học và THCS Bình Hòa
Sử dụng trò chơi trong dạy học Toán ở trường THCS

87 Lê Thị Cẩm Thụy 
Giáo viên  Trường 

THCS xã Bình Trung

Hướng dẫn thực hành tại nhà kết hợp video ngắn để 

tăng cường kĩ năng thực hành và hứng thú học tập 

môn Khoa học tự nhiên lớp 8

88 Lê Thị Thùy Dung
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Trị

Ứng dụng phần mềm PhET tạo sự hứng thú cho học 

sinh trong dạy học môn Toán 6

89 Lưu Thị Minh Nương
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Hải

 Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào g ianrg 

dạy để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học 

sinh trường THCS xã Bình Hải, xã Bình Hải, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay

90 Nguyễn Thị Phúc
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Thuận

  Nâng cao hứng thú chất lượng học tập phân môn Địa 

lí (môn Lịch sử- Địa lí) ở trường THCS qua phương 

pháp trò chơi.

91 Huỳnh Thị Thu Thảo 
Giáo viên  Trường 

THCS xã Bình Thuận 

Vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực để phát triển phẩm 

chất, năng lực học sinh trong dạy phân môn Địa lí 8
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92 Vũ Anh Thuận

Giáo viên Trường 

TH&THCS Bình 

Chương

Tạo hứng thú học môn lịch sử thông qua một số 

phương pháp dạy học tích cực ở trường Trung học cơ 

sở

93 Mai Thị Thanh Thúy
Giáo viên Trường THCS 

Xã Bình Nguyên

Giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo qua dạy 

học dự án khi học lịch sử cho học sinh khối 8 - 

Trường THCS xã Bình Nguyên.

94 Nguyễn Thị Trâm

Giáo viên Trường 

TH&THCS xã Bình 

Phước

“Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng trải 

nghiệm sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức dạy học 

môn Lịch sử & Địa Lí ( Phân môn Lịch sử) ở trường 

TH & THCS xã Bình Phước” .

95 Ngô Văn Hương
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Chánh

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môn toán 

8 mô hình trường học mới theo định hướng phát triển 

năng lực học sinh tại trường THCS Bình Chánh

96 Bùi Trí Dũng
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Mỹ

“Nâng cao chất lượng học sinh giỏi môn Toán Tại 

Trường THCS Bình Mỹ  (theo chương  trình giáo dục 

phổ thông 2018)”

97 Võ Thị Hiện

Giáo viên Trường 

TH&THCS Bình 

Chương

Một số biên pháp giáo dục học sinh khuyết tật trí tuệ 

học hòa nhập tại trường TH&THCS xã Bình Chương

98 Đặng Hoàng Sinh
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Thạnh

Ứng dụng trí tuệ nhân  tạo (ChatGPT) trong phát  

triển năng lực lập trình và nghiên cứu khoa học của 

học sinh tại trường THCS xã Bình Thạnh

99 Đinh Thị Minh Thảo
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Mỹ

Rèn luyện kĩ năng chứng minh hai tam giác bằng nhau 

cho học sinh lớp 7 ở trường THCS xã Bình Mỹ

100 Huỳnh Thị Quyền
Giáo viên Trường THCS 

xã Bình Hải

Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản trong dạy học 

môn Khoa học tự nhiên lớp 8 phân môn Sinh học ở 

trường THCS Bình Hải"

101 Nguyễn Tuấn Kiệt
Phó hiệu trưởng Trường 

THCS xã Bình Long

Thực trạng và biện pháp giáo dục đạo đức học sinh tại 

trường THCS xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi
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102 Nguyễn Văn Thọ
Phó Hiệu trưởng Trường 

THCS xã Bình Thạnh

Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chuyên 

môn ở trường THCS

103 Phạm Thị Thương
Nhân viên Trường 

THCS xã Bình Minh

"Nghiệp vụ quản lý văn bản tại trường THCS  Xã 

Bình Minh"

104 Phan Thị Kim Thùy
Nhân viên Trường 

THCS xã Bình Hải

Giải pháp đồng bộ lập hồ sơ giấy - điện tử và lưu trữ 

khoa học nhằm xử lý tài liệu tồn đọng tại trường 

THCS Bình Hải

105 Bùi Thị Thành
Nhân viên Trường 

THCS xã Bình Trị
Chuyển đổi số trong công tác văn thư tại trường học

106 Nguyễn Thị Y
Nhân viên Trường 

THCS xã Bình Dương

Một số giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động thư viện tại Trường THCS xã Bình Dương

107 Phạm Thị Minh Cẩm
Hiệu trưởng Trường 

THCS xã Bình Minh

Hiệu trưởng với mô hình Dân vận khéo tại trường 

THCS xã Bình Minh - Bình Sơn - Quảng Ngãi

108 Phạm Thị Xuân Ba

Nhân viên Trường 

TH&THCS Bình 

Chương

Một số giải pháp tiết kiệm chi thường xuyên, tăng thu 

nhập cho người lao động tại trường TH&THCS Bình 

Chương

109 Nguyễn Trung Linh
Phó Hiệu trưởng Trường 

THCS xã Bình Hải

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi 

dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS xã Bình Hải

110 Nguyễn Đình Hảo
Hiệu trưởng Trường 

THCS xã Bình Chánh

“Một số giải pháp giáo dục rèn luyện đạo đức cho học 

sinh ở trường trung học cơ sở nói chung và học sinh ở 

trường THCS xã Bình Chánh nói riêng hiện nay”

111 Phan Thị Minh Hiền

Nhân viên Trường 

TH&THCS xã Bình 

Phước

“Một số giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý 

chứng từ, sổ sách kế toán tại trường TH&THCS xã 

Bình Phước”.
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112 Trần Thị Thu Thủy

Nhân viên Trường 

TH&THCS xã Bình 

Phước

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác văn thư 

lưu trữ văn bản điện tử tại Trường TH & THCS xã 

Bình Phước.

113 Đào Thị Út Quyên
Nhân viên Trường 

THCS Nguyễn Tự Tân

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc 

sức khoẻ ban đầu cho học sinh tại Trường THCS 

Nguyễn Tự Tân

114 Nguyễn Duy Trà 
Phó hiệu trưởng Trường 

THCS xã Bình Minh

“Giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên 

trong học tập và rèn luyện ở trường THCS Bình Minh”

115 Võ Thị Hồng Vân
Phó Hiệu trưởng Trường 

THCS thị trấn Châu Ổ

Giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý nhằm nâng cao 

chất lượng dạy và học ở Trường THCS thị trấn Châu Ổ

116 Nguyễn Thị Tân

Nhân viên Trường 

TH&THCS xã Bình Tân 

Phú

Công tác phục vụ người dùng tin tại thư viện trường 

TH&THCS xã Bình Tân Phú

117 Bùi Minh Khôi
Nhân viên Trường 

THCS xã Bình Trị

Nâng cao chất lượng công tác phục vụ nhằm thu hút 

bạn đọc tại thư viện trường Trung học cơ sở.

(Danh sách này có 341 sáng kiến được công nhận, trong đó cấp Mầm non: 100 sáng kiến, cấp 

Tiểu học: 124 sáng kiến, cấp THCS: 117 sáng kiến)
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